
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HK1-NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

PHÒNG THI SỐ: 1 

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10248 Nguyễn Bùi Hà Anh 17/10/1996 66DCKT12

2 2 66DCKT10262 Ngô Thị Ánh 23/06/1997 66DCKT12

3 3 66DCKT30013 Đỗ Thị Thu Hà 20/12/1997 66DCKT12

4 4 66DCKT10143 Nguyễn Thị Thanh Hằng 23/09/1997 66DCKT11

5 5 66DCKT10131 Nguyễn Thị Hạnh 25/12/1997 66DCKT12

6 6 66DCKX10065 Đại Kim Hoàng 22/07/1997 66DCKX11

7 7 66DCKT10009 Đỗ Thị Linh 27/06/1997 66DCKT11

8 8 66DCKT10055 Lê Trà My 11/01/1997 66DCKT11

9 9 66DCKT10271 Trần Thị  Nga 20/11/1997 66DCKT12

10 10 66DCKX10108 Lương Tuyết Ngân 08/03/1997 66DCKX11

11 11 66DCKT10003 Nguyễn Thị Thu Ngoan 10/12/1997 66DCKT11

12 12 66DCKT10107 Hứa Bích Ngọc 11/06/1997 66DCKT11

13 13 66DCKT10088 Phạm Thị Hồng Nhung 02/05/1997 66DCKT11

14 14 66DCHT10022 Lê Đại Phương 09/02/1997 66DCKT12

15 15 66DCKX10035 Phạm Thị Phương 20/07/1997 66DCKX11

16 16 66DCKX10056 Tô Phương Thảo 03/12/1997 66DCKX11

17 17 66DCKT10157 Nguyễn Thị Thu Thủy 01/12/1997 66DCKT11

18 18 66DCKT10178 Nguyễn Thủy Tiên 24/08/1997 66DCKT12

19 19 66DCKT10163 Phùng Thị Tươi 01/01/1997 66DCKT11

Danh sách gồm 19 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Môn thi: Nguyên lý kế toán HT thi: Viết
Địa điểm: 402-A2 Ngày thi: 25/01/2016 Ca thi: 2 (09h00-11h00)
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